	
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA: KINH TẾ

DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH ĐƯỢC LỰA CHỌN CHO MÔN HỌC NĂM 2019-2020
 Ngành: Tài chính doanh nghiệp	Trình độ đào tạo: Trung cấp

	Số
TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Kinh tế vi mô
	TS. Nguyễn Như Ý
	NXB Kinh tế TPHCM
	2017
	5
	Kinh tế vi mô

	2
	Câu hỏi - bài tập- trắc nghiệm Kinh tế vi mô
	TS. Nguyễn Như Ý
	NXB Kinh tế TPHCM
	2017
	5
	

	3
	Giáo trình thống kê doanh nghiệp
	TS. Nguyễn Thị Hồng Hà
	Trường đại học kinh tế TPHCM
	2011
	5
	Thống kê doanh nghiệp

	4
	Bài tập ứng dụng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng
	PGS.TS Phan Thị Cúc
	NXB Quốc Gia TPHCM
	2010
	5
	Thực hành tin học ứng dụng tài chính ngân hàng

	5
	Bài tập tin học văn phòng
	Trường cao đẳng Kỹ thuật Lý  Tự Trọng TPHCM
	Lưu hành nội bộ
	2017
	5
	

	6
	Quản trị rủi ro tài chính
	TS. Nguyễn Minh Kiều
	NXB Thống kê
	2014
	5
	Quản trị rủi ro tài chính

	7
	Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại
	TS. Nguyễn Minh Kiều
	NXB Thống kê
	2007
	5
	Nghiệp vụ ngân hàng 

	8
	Luật kinh tế
	Nguyễn Việt Khoa
	Phương Đông
	2010
	5
	Luật kinh tế

	9
	Giáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh
	Đại học Luật TP.HCM
	Hồng Đức
	2010
	5
	

	10
	Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản
	Vương Thị Kim Thanh
	NXB Lao động Xã hội
	2011
	5
	Soạn thảo văn bản

	11
	Nguyên lý kế toán
	PGS.TS Võ Văn Nhị
	NXB Tài chính 
	2018
	5
	Nguyên lý kế toán

	12
	Tài chính doanh nghiệp
	Bùi Hữu Phước
	NXB Tài chính
	2014
	5
	Tài chính doanh nghiệp 1,2

	13
	Nhập môn tài chính tiền tệ
	PGS.TS. Sử Đình Thành
	NXB Lao động xã hội
	2008
	5
	Tài chính - tiền tệ

	14
	Thương mại điện tử
	TS. Bùi Văn Danh
	NXB Phương Đông
	2007
	5
	Thương mại điện tử

	15
	Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư. Lý thuyết và Bài tập

	Vũ Công Tuấn
	Thống kê
	2010
	5
	Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

	16
	Giáo trình thị trường chứng khoán
	PGS.TS. Bùi Kim Yến
	NXB Kinh tế TPHCM
	2008
	5
	
Thị trường chứng khoán

	17
	Tài chính quốc tế
	PGS.TS. Phan Thị Cúc
	NXB Đại học quốc gia TPHCM
	2010
	5
	Tài chính quốc tế



	TP.HCM, ngày   tháng    năm 
	TRƯỞNG KHOA



	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA:KINH TẾ

DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH ĐƯỢC LỰA CHỌN CHO MÔN HỌC NĂM HỌC 2019-2020
 Ngành: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ	Trình độ đào tạo: Cao đẳng

	Số
TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Quản trị học
	TS. Phan Thị Minh Châu
	Đông Phương
	2014
	5
	Quản trị học

	2
	Marketing căn bản
	Đinh Tiên Minh
	Lao động
	2014
	5
	Marketing căn bản

	3
	Hành vi tổ chức
	- Stephen P.Robbins    Timothy A.Judge
	Lao động
	2014
	5
	Hành vi tổ chức

	4
	Kinh tế vi mô
	TS. Nguyễn Như Ý
	NXB Kinh tế TPHCM
	2017
	5
	Kinh tế vi mô

	5
	Câu hỏi - bài tập- trắc nghiệm Kinh tế vi mô
	TS. Nguyễn Như Ý
	NXB Kinh tế TPHCM
	2017
	5
	

	6
	Tâm lý học quản trị kinh doanh
	Thái Trí Dũng
	Lao động-Xã hội
	2012
	5
	Tâm lý kinh doanh

	7
	Nguyên lý kế toán
	Vũ Văn Nhị
	Lao động
	2017
	5
	Nguyên lý kế toán

	8
	Soạn thảo văn bản
	ThS. Vương Thị Kim Thanh
	Lao động – Xã hội
	2012
	5
	Soạn thảo văn bản

	9
	Kế toán doanh nghiệp
	Vũ Văn Nhị
	Phương Đông
	2017
	5
	Kế toán doanh nghiệp

	10
	Thống kê doanh nghiệp
	TS. Nguyễn Thị Hồng Hà
	Trường đại học kinh tế TPHCM
	2011
	5
	Thống kê doanh nghiệp

	11
	Quản trị marketing
	Nguyễn Văn Trãi
	Lao động
	2017
	5
	Quản trị marketing

	12
	Quản trị tài nguyên nhân sự
	Trần Kim Dung
	Kinh tế
	2016
	5
	Quản trị tài nguyên nhân sự

	13
	Quản trị văn phòng
	- PGS.TS. Đồng Thị Thanh Phương
- ThS. Nguyễn Thị Ngọc An
	Tổng hợp TP.HCM
	2011
	5
	Quản trị văn phòng

	14
	Bài tập ứng dụng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng
	PGS.TS Phan Thị Cúc
	NXB Quốc Gia TPHCM
	2010
	5
	Thực tập Tin học ứng dụng trong kinh doanh

	15
	Bài tập tin học văn phòng
	Trường cao đẳng Kỹ thuật Lý  Tự Trọng TPHCM
	Lưu hành nội bộ
	2017
	5
	

	16
	Thực tập Tin học ứng dụng trong kinh doanh
	PGS.TS Phan Thị Cúc
	Quốc Gia TPHCM
	2012
	5
	

	17
	Quản trị tài nguyên nhân sự
	Trần Kim Dung
	Kinh tế
	2016
	5
	Chuyên đề 1

	18
	Quản trị marketing
	Nguyễn Văn Trãi
	Lao động
	2017
	5
	

	19
	Quản trị tác nghiệp
	Lưu Đan Thọ
	Tài chính
	2016
	5
	Chuyên đề 2

	20
	Quản trị tác nghiệp
	Lưu Đan Thọ
	Tài chính
	2016
	5
	Quản trị tác nghiệp

	21
	Tài chính doanh nghiệp
	Bùi Hữu Phước
	Tài chính
	2014
	5
	Tài chính doanh nghiệp 1

	22
	Quản trị chuỗi cung ứng
	Đinh Bá Hùng Anh
	Kinh tế
	2017
	5
	Quản trị chuỗi cung ứng

	23
	Thương mại điện tử
	TS. Bùi Văn Danh
	NXB Phương Đông
	2007
	5
	Thương mại điện tử

	24
	Luật kinh tế
	Nguyễn Việt Khoa
	Phương Đông
	2010
	5
	Luật kinh tế

	25
	Giáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh
	Đại học Luật TP.HCM
	Hồng Đức
	2010
	5
	

	26
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	Bộ môn Kế toán quản trị- Chủ biên PGS.TS. Phạm Văn Dược
	NXB LAO ĐỘNG
	2018
	5
	Phân tích hoạt động kinh doanh

	27
	Kinh tế vĩ mô
	Phan Nữ Thanh
	NXB Thống kê
	2010
	5
	Kinh tế vĩ mô

	28
	Chiến lược và chính sách kinh doanh
	Boby R. Bizzell
	Thống kê
	2003
	5
	Chiến lược và chính sách kinh doanh

	29
	Quản trị chất lượng
	Tạ Thị Kiều An
	Thống kê
	2010
	5
	Quản trị chất lượng

	30
	Quản trị dự án đầu tư
	Vũ Công Tuấn
	Thống kê
	2010
	5
	Quản trị dự án đầu tư

	31
	Phân tích báo cáo tài chính 
	Phan Đức Dũng
	NXB Tài chính
	2015
	5
	Phân tích báo cáo tài chính

	32
	Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu
	Đoàn Thị Hồng Vân
	NXB Lao Động Xã Hội
	2010
	5
	Quản trị xuất nhập khẩu

	33
	Quản trị học
	Nguyễn Thị Liên Diệp
	NXB Lao Động Xã Hội
	2010
	5
	Quản trị doanh nghiệp

	34
	Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư. Lý thuyết và Bài tập

	Vũ Công Tuấn
	Thống kê
	2010
	5
	Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
Lập kế hoạch kinh doanh

	35
	Tài chính quốc tế
	PGS.TS. Phan Thị Cúc
	NXB Đại học quốc gia TPHCM
	2010
	5
	Kinh doanh quốc tế

	36
	Giáo trình Đạo đức kinh doanh và Văn hóa công ty
	PGS.TS. Nguyễn Mạnh Quân
	Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân
	2010
	5
	-Văn hóa doanh nghiệp
- Đạo đức trong kinh doanh


	TP.HCM, ngày   tháng    năm 
	TRƯỞNG KHOA


		

		NGUYỄN TRỌNG NGHĨA	
	
	
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA KINH TẾ

DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH ĐƯỢC LỰA CHỌN CHO MÔN HỌC NĂM HỌC 2019-2020
 Ngành: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ	Trình độ đào tạo: Trung cấp

	Số
TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Quản trị học
	TS. Phan Thị Minh Châu
	Đông Phương
	2014
	5
	Quản trị học

	2
	Marketing căn bản
	Đinh Tiên Minh
	Lao động
	2014
	5
	Marketing căn bản

	3
	Hành vi tổ chức
	- Stephen P.Robbins    Timothy A.Judge
	Lao động
	2014
	5
	Hành vi tổ chức

	4
	Kinh tế vi mô
	TS. Nguyễn Như Ý
	NXB Kinh tế TPHCM
	2017
	5
	Kinh tế vi mô

	5
	Câu hỏi - bài tập- trắc nghiệm Kinh tế vi mô
	TS. Nguyễn Như Ý
	NXB Kinh tế TPHCM
	2017
	5
	

	6
	Tâm lý học quản trị kinh doanh
	Thái Trí Dũng
	Lao động-Xã hội
	2012
	5
	Tâm lý kinh doanh

	7
	Nguyên lý kế toán
	Vũ Văn Nhị
	Lao động
	2017
	5
	Nguyên lý kế toán

	8
	Soạn thảo văn bản
	ThS. Vương Thị Kim Thanh
	Lao động – Xã hội
	2012
	5
	Soạn thảo văn bản

	9
	Kế toán doanh nghiệp
	Vũ Văn Nhị
	Phương Đông
	2017
	5
	Kế toán doanh nghiệp

	10
	Quản trị văn phòng
	- PGS.TS. Đồng Thị Thanh Phương
- ThS. Nguyễn Thị Ngọc An
	Tổng hợp TP.HCM
	2011
	5
	Quản trị văn phòng

	11
	Thương mại điện tử
	TS. Bùi Văn Danh
	NXB Phương Đông
	2007
	5
	Thương mại điện tử

	12
	Thực tập Tin học ứng dụng trong kinh doanh
	PGS.TS Phan Thị Cúc
	Quốc Gia TPHCM
	2012
	5
	Tin học ứng dụng trong kinh doanh

	13
	Bài tập tin học văn phòng
	Trường cao đẳng Kỹ thuật Lý  Tự Trọng TPHCM
	Lưu hành nội bộ
	2017
	5
	

	14
	Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư. Lý thuyết và Bài tập

	Vũ Công Tuấn
	Thống kê
	2010
	5
	Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

	15
	Quản trị tác nghiệp
	Lưu Đan Thọ
	Tài chính
	2016
	5
	Quản trị tác nghiệp

	16
	Phân tích báo cáo tài chính 
	Phan Đức Dũng
	NXB Tài chính
	2015
	5
	Phân tích báo cáo tài chính

	17
	Chiến lược và chính sách kinh doanh
	Boby R. Bizzell
	Thống kê
	2003
	5
	Chiến lược và chính sách kinh doanh


	TP.HCM, ngày   tháng    năm 
	TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                             


       NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
	
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA:KINH TẾ

DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH ĐƯỢC LỰA CHỌN CHO MÔN HỌC NĂM HỌC 2019-2020
 Ngành:Kế toán doanh nghiệp	Trình độ đào tạo: Cao đẳng
	Số
TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Kinh tế vi mô
	TS. Nguyễn Như Ý
	NXB Kinh tế TPHCM
	2017
	5
	Kinh tế vi mô

	2
	Câu hỏi - bài tập- trắc nghiệm Kinh tế vi mô
	TS. Nguyễn Như Ý
	NXB Kinh tế TPHCM
	2017
	5
	

	3
	Nguyên lý kế toán
	PGS.TS.Võ Văn Nhị
	NXB TÀI CHÍNH
	2018
	5
	Nguyên lý kế toán

	4
	Marketing căn bản
	TS. Nguyễn Văn Hùng
	NXB KINH TẾ TP.HCM
	2107
	5
	Marketing căn bản

	5
	Tài chính doanh nghiệp
	Bùi Hữu Phước
	NXB Tài chính
	2014
	5
	Tài chính doanh nghiệp 1

	6
	Kế toán tài chính (quyển 2)
	TS. Nguyễn Thị Kim Cúc
	NXB KINH TẾ TP.HCM
	2017
	5
	Kế toán doanh nghiệp 1 

	7
	Kế toán tài chính (quyển 1)
	PGS.TS. Nguyễn Xuân Hương
	NXB KINH TẾ TP.HCM
	2016
	5
	Kế toán doanh nghiệp 2

	8
	Kế toán quản trị
	Bộ môn Kế toán quản trị- Chủ biên TS. Đoàn Ngọc Quế
	NXB KINH TẾ TP.HCM
	2018
	5
	Kế toán quản trị

	9
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	PGS.TS. Phạm Văn Dược
	NXB LAO ĐỘNG
	2018
	5
	Phân tích hoạt động kinh doanh

	10
	Kế toán tài chính (Phần 2) – Kế toán thương mại dịch vụ
	TS Phan Đức Dũng
	NXK Thống kê
	2010
	5
	Kế toán thương mại dịch vụ

	11
	Kế toán thuế
	PGS.TS Nguyễn Phú Giang – TS Lê Thị Minh Huệ
	NXB Tài chính
	2016
	5
	- Báo cáo thuế
- Thuế

	12
	Kế toán tài chính (Phần 5)
	PGS.TS Bùi Văn Dương
	NXB Giao thông vận tải
	2018
	5
	Kế toán doanh nghiệp 3

	13
	Hướng dẫn thực hành lập sổ sách kế toán Báo cáo tài chính & Báo cáo thuế GTGT trên excel
	ThS. Đặng Văn Dương
	NXB Lao động
	2013
	5
	Kế toán trên Excel

	14
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MISA
	Công ty Cổ phần MISA
	Công ty Cổ phần MISA
	2017
	5
	Kế toán trên phần mềm Misa

	15
	Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản
	Vương Thị Kim Thanh
	NXB Lao động Xã hội
	2011
	5
	Soạn thảo văn bản

	16
	Giáo trình nguyên lý thống kê
	TS. Trần Thị Kỳ
	NXB Lao động
	2012
	5
	Nguyên lý thống kê

	17
	Hướng dẫn thực hanh- Lập sổ sách kế toán- BC tài chính- BC Thuế GTGT theo phương pháp thủ công
	NCS.Ths Đặng Văn Sáng
	NXB Giao thông vận tải
	2009
	5
	Chuyên đề 1

	18
	Hướng dẫn thực hanh- Lập sổ sách kế toán- BC tài chính- BC Thuế GTGT theo phương pháp thủ công
	NCS.Ths Đặng Văn Sáng
	NXB Giao thông vận tải
	2009
	5
	Chuyên đề 2

	19
	Kinh tế vĩ mô
	Phan Nữ Thanh
	NXB Thống kê
	2010
	5
	Kinh tế vĩ mô

	20
	Kế toán chi phí
	Đoàn Ngọc Quế
	NXB Kinh tế
	2015
	5
	Kế toán chi phí

	21
	Kế toán đơn vị hành chánh sự nghiệp
	Phan Thị Thúy Ngọc
	NXB Lao động
	2012
	5
	Kế toán hành chính sự nghiệp

	22
	Giáo trình thanh toán quốc tế
	PGS.TS. Trần Hoàng Ngân
	NXB Kinh tế TPHCM
	2006
	5
	Thanh toán quốc tế

	23
	Kế toán ngân hàng
	PGS.TS Trương Thị Hồng
	NXB Lao động
	2010
	5
	Kế toán ngân hàng

	24
	Luật kinh tế
	Nguyễn Việt Khoa
	Phương Đông
	2010
	5
	Luật kinh doanh

	25
	Giáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh
	Đại học Luật TP.HCM
	Hồng Đức
	2010
	5
	

	26
	Tài chính công
	GS.TS Dương Thị Bình Minh
	NXB Tài chính
	2005
	5
	Tài chính công

	27
	Giáo trình thị trường chứng khoán
	PGS.TS. Bùi Kim Yến
	NXB Kinh tế TPHCM
	2008
	5
	Thị trường tài chính
Thị trường chứng khoán

	28
	Thương mại điện tử
	TS. Bùi Văn Danh
	NXB Phương Đông
	2007
	5
	Thương mại điện tử

	29
	Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại
	TS. Nguyễn Minh Kiều
	NXB Thống kê
	2007
	5
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

	30
	Tâm lý học quản trị kinh doanh
	Thái Trí Dũng
	NXB Lao động xã hội
	2012
	5
	Tâm lý kinh doanh

	31
	Tài chính  doanh nghiệp
	Bùi Hữu Phước
	NXB Tài chính
	2014
	5
	Quản trị tài chính

	32
	Quản trị học
	Nguyễn Thị Liên Diệp
	NXB Lao động xã hội
	2010
	5
	Quản trị học



	TP.HCM, ngày   tháng    năm 
		TRƯỞNG KHOA



	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA:KINH TẾ

DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH ĐƯỢC LỰA CHỌN CHO MÔN HỌC NĂM HỌC 2019-2020
 Ngành:Kế toán doanh nghiệp	Trình độ đào tạo: Trung cấp
	Số
TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Kinh tế vi mô
	TS. Nguyễn Như Ý
	NXB Kinh tế TPHCM
	2017
	5
	Kinh tế vi mô

	2
	Câu hỏi - bài tập- trắc nghiệm Kinh tế vi mô
	TS. Nguyễn Như Ý
	NXB Kinh tế TPHCM
	2017
	5
	

	3
	Nguyên lý kế toán
	PGS.TS.Võ Văn Nhị
	NXB TÀI CHÍNH
	2018
	5
	Nguyên lý  kế toán

	4
	Tài chính doanh nghiệp
	Bùi Hữu Phước
	NXB Tài chính
	2014
	5
	Quản trị tài chính

	5
	Kế toán tài chính (quyển 2)
	TS. Nguyễn Thị Kim Cúc
	NXB KINH TẾ TP.HCM
	2017
	5
	Kế toán doanh nghiệp 1 

	6
	Kế toán tài chính (quyển 1)
	PGS.TS. Nguyễn Xuân Hương
	NXB KINH TẾ TP.HCM
	2016
	5
	Kế toán doanh nghiệp 2

	7
	Kế toán tài chính (Phần 2) – Kế toán thương mại dịch vụ
	TS Phan Đức Dũng
	NXK Thống kê
	2010
	5
	Kế toán thương mại dịch vụ

	8
	Kế toán thuế
	PGS.TS Nguyễn Phú Giang – TS Lê Thị Minh Huệ
	NXB Tài chính
	2016
	5
	 Thuế

	9
	Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản
	Vương Thị Kim Thanh
	NXB Lao động Xã hội
	2011
	5
	Soạn thảo văn bản

	10

	Luật kinh tế
	Nguyễn Việt Khoa
	Phương Đông
	2010
	5
	

	11
	Giáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh
	Đại học Luật TP.HCM
	Hồng Đức
	2010
	5
	Luật kinh doanh

	12
	Tài chính công
	GS.TS Dương Thị Bình Minh
	NXB Tài chính
	2005
	5
	Tài chính công

	13
	Giáo trình thị trường chứng khoán
	PGS.TS. Bùi Kim Yến
	NXB Kinh tế TPHCM
	2008
	5
	Thị trường chứng khoán

	14
	Thương mại điện tử
	TS. Bùi Văn Danh
	NXB Phương Đông
	2007
	5
	Thương mại điện tử

	15
	Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại
	TS. Nguyễn Minh Kiều
	NXB Thống kê
	2007
	5
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

	16
	Tâm lý học quản trị kinh doanh
	Thái Trí Dũng
	Lao động-Xã hội
	2012
	5
	Tâm lý kinh doanh

	17
	Tài chính doanh nghiệp
	Bùi Hữu Phước
	NXB Tài chính
	2014
	5
	Quản trị tài chính

	19
	Kế toán đơn vị hành chánh sự nghiệp
	Phan Thị Thúy Ngọc
	NXB Lao động
	2012
	5
	Kế toán hành chính sự nghiệp

	20
	Kế toán quản trị
	Bộ môn Kế toán quản trị- Chủ biên TS. Đoàn Ngọc Quế
	NXB KINH TẾ TP.HCM
	2018
	5
	Kế toán quản trị

	21
	Hướng dẫn thực hành lập sổ sách kế toán Báo cáo tài chính & Báo cáo thuế GTGT trên excel
	ThS. Đặng Văn Dương
	NXB Lao động
	2013
	5
	Kế toán trên excel
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           TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA: KINH TẾ

DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH ĐƯỢC LỰA CHỌN CHO MÔN HỌC NĂM HỌC 2019-2020
 Ngành:LOGISTICS	Trình độ đào tạo: Cao đẳng

	Số
TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1. 1
	Giáo trình thanh toán quốc tế
	PGS.TS. Trần Hoàng Ngân
	NXB Kinh tế TPHCM
	2006
	5
	Thanh toán quốc tế

	2. 3
	Giáo trình quản trị Logistics
	GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân
	NXB Lao Động -xã hội
	2010
	5
	Logistics cơ bản

	3. 
	
	
	
	
	5
	Marketing dịch vụ Logistics

	4. 
	
	
	
	
	5
	Quản trị logistics

	5. 10
	Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu
	Đoàn Thị Hồng Vân
	NXB Lao Động Xã Hội
	2010
	5
	Quản trị xuất nhập khẩu

	6. 
	
	
	
	
	5
	Nghiệp vụ ngoại thương

	7. 15
	Giáo trình Xếp dỡ
	Ths Đinh Xuân Mạnh
	Đại học hàng hải,
	2000
	5
	Kỹ năng làm việc với máy móc thiết bị

	8. 16
	Hàng hóa
	Nguyễn Hữu Tân
	NXB Giao Thông Vận Tải
	1972
	5
	Bao bì – Đóng gói hàng hoá

	9. 
	
	
	
	
	5
	Nhận thức về hàng hóa nguy hiểm

	10. 18
	Đại lý tàu biển và giao nhận hàng hóa
	TS. Lê Phúc Hòa
	 NXB Giao Thông Vận Tải
	2013
	5
	Nghiệp vụ hải quan

	11. 19
	Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương
	TS Trịnh Thị Thu Hương
	NXB thông tin và truyền thông
	2011
	5
	Dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế

	12. 
	
	
	
	
	5
	Rủi ro bảo hiểm

	13. 20
	Kinh tế vận tải và logisitics
	TS.Phạm Thị Nga
	 NXB Giao Thông Vận Tải
	2016
	5
	Điều hành vận tải

	14. 23

	Cẩm nang quản trị kho hàng và tồn kho
	TS Phan Thanh Lâm
	NXB Phụ Nữ
	2016
	5
	Quản trị kho hàng

	15. 
	
	TS Phan Thanh Lâm
	NXB Phụ Nữ
	2016
	5
	Dịch vụ kho hàng và trung tâm phân phối

	16. 26
	Quản trị vận tải đa phương thức
	PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa
	NXB Giao Thông Vận Tải, 
	2016
	5
	Vận tải đa phương thức

	17. 27
	IT for Logistics
	Scientific reviewers: Prof. Jerzy Lewandowski PhD MSc
	 Lodz University of Technology
	2012
	5
	Công nghệ thông tin trong Logistics

	18. 30
	Giáo trình hành vi người tiêu dùng
	TS Vũ Huy Thông
	NXB Đại học kinh tế quốc dân
	2014
	5
	Dịch vụ khách hàng

	13
	Tài chính doanh nghiệp
	Bùi Hữu Phước
	NXB Tài chính
	2014
	5
	Quản trị tài chính

	14
	Quản lý chuỗi cung ứng
	Ths. Nguyễn Công Bình
	NXB Thống kê
	2014
	5
	Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu

	15
	Kế toán thuế
	PGS.TS Nguyễn Phú Giang – TS Lê Thị Minh Huệ
	NXB Tài chính
	2016
	5
	Thuế xuất nhập  khẩu

	16
	Tài chính quốc tế
	PGS. TS Phan Thị Cúc
	NXB Đại học quốc gia TPHCM
	2010
	5
	Kinh doanh quốc tế
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA: KINH TẾ

DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH ĐƯỢC LỰA CHỌN CHO MÔN HỌC  NĂM HỌC 2019-2020
 Ngành: LOGISTICS	Trình độ đào tạo: Trung cấp
	Số
TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1. 
	Giáo trình thanh toán quốc tế
	PGS.TS. Trần Hoàng Ngân
	NXB Kinh tế TPHCM
	2006
	5
	Thanh toán quốc tế

	2. 3
	Giáo trình quản trị Logistics
	GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân
	NXB Lao Động -xã hội
	2010
	5
	 Logistics cơ bản

	3. 
	
	
	
	
	5
	Marketing dịch vụ Logistics

	4. 
	
	
	
	
	5
	Quản trị logistics

	5. 10
	Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu
	Đoàn Thị Hồng Vân
	NXB Lao Động Xã Hội
	2010
	5
	Quản trị xuất nhập khẩu

	6. 15
	Giáo trình Xếp dỡ
	Ths Đinh Xuân Mạnh
	Đại học hàng hải,
	2000
	5
	Kỹ năng làm việc với máy móc thiết bị

	7. 16
	Hàng hóa
	Nguyễn Hữu Tân
	NXB Giao Thông Vận Tải
	1972
	5
	Bao bì – Đóng gói hàng hoá

	8. 18
	Đại lý tàu biển và giao nhận hàng hóa
	TS. Lê Phúc Hòa
	 NXB Giao Thông Vận Tải
	2013
	5
	Nghiệp vụ hải quan

	9. 19
	Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương
	TS Trịnh Thị Thu Hương
	NXB thông tin và truyền thông
	2011
	5
	Dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế

	10. 20
	Kinh tế vận tải và logisitics
	TS.Phạm Thị Nga
	 NXB Giao Thông Vận Tải
	2016
	5
	Điều hành vận tải

	11. 23

	Cẩm nang quản trị kho hàng và tồn kho
	TS Phan Thanh Lâm
	NXB Phụ Nữ
	2016
	5
	Quản trị kho hàng

	12. 
	
	TS Phan Thanh Lâm
	NXB Phụ Nữ
	2016
	5
	Dịch vụ kho hàng và trung tâm phân phối

	13. 26
	Quản trị vận tải đa phương thức
	PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa
	NXB Giao Thông Vận Tải, 
	2016
	5
	Vận tải đa phương thức

	14. 27
	IT for Logistics
	Scientific reviewers: Prof. Jerzy Lewandowski PhD MSc
	 Lodz University of Technology
	2012
	5
	Công nghệ thông tin trong Logistics

	     13
	Quản lý chuỗi cung ứng
	Ths. Nguyễn Công Bình
	NXB Thống kê
	2014
	5
	Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
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